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I. ĐẠI HỘI ĐÁNH DÁU s ự  RA DỜI CỦA TÓ CHỨC CÒNG ĐOẢN VẢ
Tủn  g ọ i Củ a  c ô n g  đ o a n  v iệ t  n a m  q u a  c á c  t h ờ i  k ỳ

1. Đại hội thành lập Tổng Công hội dỏ Bắc kỳ

Dại hội do Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sàn 
Dang triệu tập vào ngay 28 7/1929. tại nhà số 15 phố Hàng Nón, thành phố Hà 
Nội. Đại hội dã bầu ra Ban Chấp hành làm thời Tone Cône hội dò Bẩc kv do dồng 
chí Nguyễn Đức Cành, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương 
Cộng sản Đàng đứng đầu. Đại hội thông qua Chương trình, Điều lệ cùa Công hội, 
quyèt dịnh ra Báo Lao độne và Tạp chí Còng hội đỏ.

lỏ n g  Công hội đo Bắc Kỳ ra đời có V nghĩa to lớn, trừ thành tổ chức Cône 
đoàn Việt Nam đâu tiên, đánh dàu một bước neoật quan trọne dối với quá trình dấu 
tranh, phát triển cùa phong trào công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam.

2. Tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thòi kỳ

- Cóng liội Đõ (1929 - 1935), đà tích cực tuyên truvền, vận dộna. tố chức, 
lãnh dạo còng nhân dấu tranh chốne áp bức bóc lột, đấu tranh cách mans đẻ eiàn.h 
dộc lập cho dàn tộc. Các cuộc dấu tranh dã thu hút done đào công nhân cua nhiều 
ngành ờ Nehệ An, Hà Tĩnh. Bien Hoà, Hà Tiên, Pleiku, Sài Gòn, Gia Định. Ouànc 
Nam... tham gia và ciành dược nhữne thắnu lợi nhất dịnh.

- Nghiệp đoàn Ai hữu (1936 - ¡939), mục tiêu cua Nghiệp đoàn Ải hữu là 
đòi tự do nehiệp đoàn, dòi thực hiện dân sinh dàn chù, nhảm tập hợp quần chúng 
rộng rãi... từ năm 1936 - 1939, có hàng vạn cuộc đàu tranh cúa công nhân buộc 
thực dàn Pháp phải chãp nhận một số yêu cầu: tãne lương, giảm giờ làm. lự do 
hoạt dộng nghiệp đoàn, tự do hội họp, chống chù sa thải và đánh dập công nhân.

- Hội Công nhân phán (le (1939 - 1941), với nhiệm vụ là dâu tranh bào vệ 
lợi ích hàng ngày cùa công nhân, làm cách mạng lật dồ chính quyền thực dân và 
phong kiến, giải phóng giai cấp và dân tộc. lãnh đạo các cuộc bãi công.

- Hội Cóng nhân cửu quốc (1941 - 1946), dưới sự lành dạo cùa Đáng, với 
hình thức tồ chức thích hợp, mục tiêu dấu tranh rò ràng, phong trào còng nhân cửu 
quốc phát triển mạnh mè Ư Bắc kỳ. Trung kỳ. nhất la ở các dịa phương Há Nội, 
Hải Phòng, Hòn Gai... Tháng 8/1945. giai cáp công nhân dưới sự lành dạo của 
Đáng đã cùng với nhân dân cà nước đánh đô phát xít Nhật và chính quyển phong 
kiến, giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Tổng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam (1946 - 1961), trước yêu cầu và
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nhiệm vụ mới của cách mạng, ngày 20/6/1946, Hội nghị Cán bộ công đoàn cứu 
quôc toàn quốc đã quyết định đôi tên “Hội công nhân círu qitôc" thành 'Cõr.g 
đoàn" và thành lập “Tỏng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, công đoàn các cáp đã 
động viên công nhân tham gia chiến đấu, vận động công nhân xây dựng cơ sờ sản 
xuất, phục vụ kháng chiến lâu dài, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

- Tống Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988), từ ngày 23 - 27/2/1961 Đại hội 
Công đoàn Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã quvet định đôi 
tên Tone Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay), Đại hội VI Công 
đoàn Việt Nam (họp từ ngày 17 - 20/10/1988) đã quyết định đổi tên Tông cỏna 
đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

- Đại hội 1 Công đoàn Việt Nam

Họp từ naày 01 - 15/01/1950 tại tình Thái Nguyên, Đại hội đã quyết nghị vê 
nhiệm vụ trước mắt của Cônẹ đoàn đổi với đường lối kháng chiên, kiên quôc của 
Đàne. Đại hội đã bâu Ban Chấp hành Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam gôm 21 
ủy viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quôc Việt. Uy viên 
Thường vụ Trung ương được bầu làm Chủ tịch, đồna chí Trần Danh Tuyên được 
bầu làm Tông Thư kv.

- Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam

Họp từ naày 23 - 27/02/1961, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua 
những biện pháp phối họp để thực hiện đường lối, chính sách mà Đại hội toàn 
quốc lần thứ III của Đàna đã vạch ra về công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xà hội ỡ 
miền Bẩc. làm cơ sở vừng chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhât 
nước nhà. Đại hội quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn .Lao dộng Việt Nam thanh 
Tổne Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tông Còng đoàn V iệt 
Nam aôm 55 ủv viên chính thức và 10 ủy viên dự khuvêt. Đông chi Hoàng Quoc 
Việt, ử v  .viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Trần Danh 1 uyên. Uy 
viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đàng được bàu làm Tổng Thư ký.

- Đại hội III Công đoàn Việt Nam
Họp từ ngày 11 - 14/02/1974 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội biểu dương những 

thành tích to lớn của aiai cấp côna nhân và phong trào công đoàn trong sự nghiệp 
chổng Mv cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; đề ra nhiệm vụ cho cõng tác 
công đoàn trona giai đoạn mới. Đại hội đã bâu Ban Châp hành 1 ông Công đoàn 
Việt Nam gồm 72 ủy viên, Ban Thư kỷ gồm 09 ủy viên. Đồng chí Tôn Đức Thăng, 
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được bầu làm Chủ tịch danh dự 1 ông 
Cônơ đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủ y  viên Trung ương Đảng
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được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch 
kicm Tồng Thư ký. Các đồng chi Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ được bâu 
làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội IV  Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1978 - 19S3

Họp từ ngày 08 - 11/5/1978 tại Thủ dò Plà Nội. Đại hội đã cụ thể hóa nhiệm 
vụ cách mạng của giai cấp công nhàn và phong trào công đoàn theo tinh thân Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, nhiệm vụ trọng tàm là tập hợp, vận động công 
nhàn lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà 
nước 5 năm lần thứ hai. Đại hội đã bàu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam 
gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 12 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ly 
vicn Bộ Chính ừị được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyền Đức Thuận, ủy  viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tòng Thư ký; 
đồng chi Nguyễn Hộ được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội V Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 - 1988

Họp từ ngày 16 - 18/11/1983 tại Thủ dô Hà Nội. Đại hội đề ra nhiệm vụ: 
Đàv mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhàn, viên chức; phát 
động phong trào công nhàn, viên chức thi dua phục vụ nông nghiệp, đưa nông 
nghiệp từng bước tiến lên sản xuất lớn xà hội chủ nghĩa; lập lại trật tự xã hội trên 
mặt trận lưu thông phân phối... Đại hội đã bàu Ban Châp hành Tòng Công đoàn 
Việt Nam gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 13 úy viên. Đồng chí Nguyền Đức 
Thuận, ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng 
chí Phạm Thế Duyệt, ỦY viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó 
Chù tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội V Công đoàn Việt Nam đã nhất trí lấy ngày 
28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ làm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam. Tháng 02/1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt, ủy  viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng được bầu làm Chu tịch Tòng Công đoàn Việt Nam; dồng 
chí Vũ Định được bầu lảm Phó Chủ tịch, đông chí Dương Xuân An được bàu làm 
Tỏng Thư ký.

- Đại hội VI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1988 - 1993

Họp từ ngày 17 - 20/10/1988 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu của Đại hội là “Thực 
hiện đường lôi đổi mới của Đảng vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”. 
Đại hội quyết định đồi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam 
gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy  viên 
Ban Châp hành Trung ương Đảng được bâu làm Chủ tịch Tông Liên đoàn Lao động 
Việt Nam; đông chí Cù Thị Hậu, Uy viên Ban Châp hành Trung ương Đàng được bầu 
làm Phó Chủ tịch; đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Phó Chủ tịch.
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- Đại hội VII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1993 - 1998

Họp từ ngày 09 - 12/11/1993 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội xác định mục tiêu 
là “Đôi mới tô chức và hoạt động công đoàn; góp phần xâv dựng và bào vệ Tỏ 
quốc; chăm lo và bảo vệ lợi ích của còng nhân, lao động”. Đại hội bầu Ban Chấp 
hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 125 ủy viên, Đoàn Chù tịch gồm 
15 ùy viên. Đồne chí Nguyền Văn Tư, ủ y  viên Ban Chấp hành Trung ương Đăng 
được bầu lảm Chủ tịch; đồng chí Cù Thị Hậu, ủ y  viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch; các đồng chí Hoàng Minh Chúc. Nguyễn 
An Lương, Hoàng Thị Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1998 - 2003

Họp từ ngày 03 - 06/11/1998 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu của Đại hội là “Vi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì việc lảm, dời sông và quyên 
dàn chù của công nhân, viên chức và lao động. Xây dựng giai cấp công nhản và tô 
chức Công đoàn vững mạnh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam gồm 145 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 17 ủy viên. Đông clú Cù Thị 
Hậu. ủv viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng 
chí Nguvễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thảng được 
bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ’ 2003 - 2008
Họp từ ngày 10 - 13/10/2003 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra khẩu hiệu 

hành động “Xảy dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm 
lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa công nhân, viên chức, lao 
động, góp phần tăng cường đại đoàn kêt toàn dân tộc, thực hiện thăng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước”. Đại hội nhât trí sô lượng Ban Châp hanh 
Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 155 ủy viên, tại Đại hội bầu 150 ủy viòn. 
bầu Đoàn Chù tịch gồm 19 ủy viên. Đồng chí Cù Thị Hậu, Uy viên Ban Châp 
hành Trung ương Đảng được bàu làm Chủ tịch; các đông chí Đặng Ngọc Tùng. 
Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Đức Ngọ, Đặng Ngọc Chiên được bâu 
làm Phó Chủ tịch. Thảng 12/2006, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, ủ y  viên Ban Châp 
hành Trung ương Đàng được bầu làm Chủ tịch. Tháng 9/2007 các dỏng chí Hoàng 
Ngọc Thanh. Mai Đức Chính, Neuvễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng được 
bầu làm Phó Chù tịch.

- Đại hội X  Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2013
Họp từ ngày 02 - 05/1 1/2008 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu 

“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cáp: hương 
về cơ sờ, lấy cơ sỡ làm địa bàn hoạt động chù yếu, lấy đoàn viên, còng nhân, viên 
chức, lao động làm dối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào



việc tô chức thực hiện chức nâng đại diện, bào vệ quyên, lại ích hợp phán, chinh 
đáng cua đoàn viên, côns nhân, viên chức, lao động; xây đựna quan hệ lao độne 
hài hòa, ồn định, tiến bộ; góp phân thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tè - xã hội 
của đât nước”. Đại hội nhàt trí số lượng Ban Chấp hành Tòng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam là 165 ủy viên, tại Đại hội bầu 160 ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, 
ủ v  viên Ban Chấp hành Trung ương Đàng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí 
Nguyễn Hòa Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chinh. Nguyễn Thị Thu Hòng, 
Nguyễn Văn Ngàng được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hộiXI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Họp từ ngày 27 - 30/7/2013, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu, 
phương hướng tổng quát là “Tiếp tục đôi mới nội dung và phương thức hoạt động 
công đoản theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bèn vững 
của đàt nước; tập trung hướng vê cơ sở, thực hiện tòt chức năng châm lo đới sòng, 
đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính dáng của đoàn viên, người lao 
động; tham gia có hiệu quà vào công tác quân lý nhà nước, quản lý kinh lẽ xã hội; 
nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tò chức thi đua yêu nước 
trong đoàn viên và người lao động...”. Đại hội nhất trí số lượng ủy viên Ban Chấp 
hành Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 172 ủy 
viên, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủ y  viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, ủy  viên 
Ban Châp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chù tịch; các đồng chi: Trần 
Thanh Hải, Mai Đức Chính, Nguyền Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng. Trần 
Văn Lý được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngàv 14/4/2016, đong chí Bùi Văn Cường, 
ủ y  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Ngày 
17/3/2017, dồng chí Trần Văn Thuật được bầu làm Phó Chù tịch.

- Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Họp từ ngàv 24 - 26/9/2018, tại Thủ dô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu 
“Nâng cao hiệu quả đại diện, châm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao 
động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục. nâng 
cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, 'hiểu biết pháp luật, 
trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cắp công nhân Việt Nam 
lớn mạnh. Hoàn thiện mò hình tổ chức, dôi mới phưong thức hoạt động, xảy dựng 
đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, ưí tuệ, chuyên nghiệp; tập họp, thu hút đóng 
đào người lao động vào tổ chức Còng đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt 
Nam vừng mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xâv dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; góp phần xâv dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 161 ùy viên; quyết định số lượng ủy  viên
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Đoàn Chú tịch là 27 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 22 ủy viên. Đồne chi Bùi Yán 
Cường, Uy viên Ban Chấp hành Truns ương Đảng được bầu làm Chù tịch. Các 
đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu được 
bàu làm Phó Chù tịch. Ngày 28/7/2019, đồng chí Nguyễn Đình Khang, ỦY viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Ngày 12/01/2022. đồng 
chí Thái Thu Xương được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 22/3/2023, đồng chí ITuỲnh 
Thanh Xuân được bầu làm Phó Chù tịch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỐNG ĐOÀN 
VIỆT NAM

1. Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, ngưòi lao dộng được quan tâm, đạt kết quả nổi bật, góp phần xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

- Đã tập hợp kiến nghị, phát huy trí tuệ của đoàn viên, người lao động, cán 
bộ công đoàn trong góp ý, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước vê xây dựng cơ 
chế, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa người 
lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam1.

- Vai trò của công doàn các cấp ngày càng được khang dinh trong các hội 
dồng, ban chi đạo, ủv ban, các cơ chê dân cử để bảo vệ quyên lợi của đoán viên, 
người lao động; đặc biệt đã thể hiện vai trò đại diện người lao dộng trong Hội dông 
Tiền lương Quốc gia* 1 2 *.

- Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động đạt kết quà cao'.
- Công tác tuyên truyền, phồ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho đoàn viên, 

người lao dộng được các cấp công đoàn triển khai tích cực4.
- Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 

nhất tà chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao dộng và bảo vệ mỏi trường được 
quan tâm triển khai hiệu quả5.

Tồn» Liên đoán Lao động Việt Nam đă ban hành trên 300 vân bản góp ỷ, kiến nghị, đQxuất về xi;. Ịựnụ vo che. 
chính sách, pháp luật. Tham gia xàv dựne, hoàn thiện 15 bão cáo thực thi Cõng ước quôc tế cùa Chinh phù. 3 hò s<’ 
đề xuất gia nhập Công ước 98, Công ước 105 của ILO. .
\  Trong 5 nim qua, dã đo xuất nàng mức lương tối thiều tăng 23,3%; ký mới 14.006 bán thỏa ước lao dong tập tho 
doanh nshiệp, cắp hơn 10 lần so với dầu nhiệm kỳ; nâng tổng số thỏa ước lao dộng tập thể đa ký kịt lún 42.324 bàn. 
đạt tỷ lệ”7168% tồng số doanh nahiệp đa thành lập công đoàn cơ sờ (tâng 6,03%) với diện bao phủ hơn 6.19 ưiộu
người lao động. ;
1 Tham gia to tụng giúi quyết tranh chấp lao dộng tại tòa dn cho 11.908 người, trong _đó hỗ trợ, tham giạ tô tụng bao
vệ tại tòa án cho 7.o99 ngứừi lao dộng; đại diộn người lao dộng khởi kiện ưanh chấp lao động cá nhàn cho 4.501
nmrời, eiúp nsười lao dộna nhận lại hoặc được bồi thướng hcra 61,205 tỷ đồng _ . . .  1
4.~Đă thực hiện 308.332 hoạt dộng tư vấn cho 1.063.008 lượt đoàn viên, người lao động; 61.145 cuõc tuÚT. truyữn 
phổ biến pháp luật cho 2.666.543 lượt người lao động.
' Cõng doàn cẩp trcn cơ sớ dà tham gia 28.775 cuộc kiệm ưa, thanh tra, giảm sát việc thực hiẹn chinh SIKIÌ pụap 
luật vè an toàn vệ sinh lao động và bão vệ môi trườne, kiến nghị khắc phục 77.836 các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh 
lao độn“ và vi phạm chề độ, chính sách về bào hộ lao dộng. Công đoàn cơ sợ phôi hợp vợi người sứ dụng lao dọng 
tồ chừcỴr kiềm tra 149.650 cuộc; phát hiện, khác phục 207.413 nguy cơ mẩt an toán vệ sinh lao dỌnụ. X.Ọ dựng 
mởi sửa đồi, bồ sunạ 114.620 nội quy. quy chế lảm việc an toàn lao động.



2. Hoạt động chăm lo đời sống vật chát, tinh thần cho đoàn viên, người 
lao động được chú trọng, có buớc phát triển mói

- Tiếp tục phát triền, hoàn thiện nhiều mô hình chăm lo đời sông cho đoàn 
viên, nstrời lao độne nhu: Chương trình "Tèt Sum váy" góp phân chăm lo đời sông 
cho người lao động, nhất là người lao động nghèo trong dịp Têtù; Chương trinh "Mái 
ấm Cóng đoàn” giúp người lao động được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ờ ; Chương 
trình "Phúc lợi đoàn viên" với nhiều ưu đãi phục vụ đoàn viên, người lao động, các 
cấp cóng đoàn8...

- Nhiều giải pháp giúp ngưò'i lao động tiêp cận tín dụng hợp pháp, từng bước 
cãi thiện sinh kế, nâng cao đời sống được quan tâm trién kham

3. Công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dồng hành vói 
đoàn viên, người lao động bị anh hưỏng bỏi dịch bệnh để lại nhiều dấu ấn

- Tỏng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiêu văn bân kịp thời 
chi dạo các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cà nước tham gia phòng 
chông dịch trong bối cành dịch Covid-19 bùng phat.

- Công tác tuyên truyên, vận động đoàn viên, người lao dộng chàp hành 
nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại nơi làm việc, tò chức sản xuãt an toàn 
tại doanh nghiệp đù điều kiện... được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; đã 
phối hợp với các ngành chức năng triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhả nước 
dành cho người lao động.

- Chủ động ban hành và triển khai các gỏi hồ trợ đa dạng, quy mô lớn dành 
cho đoán viên, người lao động bị ảnh hướng bời dịch bệnh Covid-19lu.

4. Công tác tuyên truyên, vận động, giáo dục tiêp tục được quan tâm đôi 
mói, góp phân nâng cao nhận thức của đoàn viên, ngưòi lao động

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tường, phổ biến pháp luật dược 
triên khai tích cực băng nhiều hình thức sáng lạo, hiệu quả! :. Nội dung tuyên truyền * 1

b Giai dotỊp. 2 )ỈS - 2022 có hơr, 2* triệu lượt đoàn viên. r.Eirói lao động được chũm lo Tết với tống si' tiền hưn 26 
nehìn tý đôns.
1 ■ Hơn 9.200 người lao động được xảy dựns hoặc sửa chữa nhà ở với lỗng số tiền ho trợ cân 490 ti đòng.
'. Đã ký kết 2.550 thỏa thuận hợp tác với các dối tác để CUH2 cấp các sản phẩm, địch vụ, hàng hóa cho 5.5 triệu lượt 
(.loàn viên, người lao động được hưởng lợi với tồng số tiền 2.143 tý dona. Co s 1,5(5% số cùng đoàn cơ sở doanh 
nghiệp tỏ chức bữa ân ca cho người lao dộng, tăng 18% so với đàu nhiệm kv. trong đó có 93 55% đcm vị có giá trị 
bữa ăn ca dạt tù 15.000 đỏng trờ lên, tâng 16,5% so với đâu nhiệm kv.
. Thòng qua hạp íác vói các tô chức tai chinh tiêu đúng cho 319.207 lưọt đoán viên, người lao dộna va\ 5.345 tý' dồng 

với lãi suật ưu đãi; hơn 1,4 triệu lượt doàn viên, người lao động dược vay vốn tú Quỹ Quốc gia giai quyik việc làm va 
quỹ trạ vón cho người lao động nghèo tụ tạo việc làm, quv tài chính vi mõ với tôp.e số tiền 5.166 tỷ đồng.

■ Hò trợ tăng cường dinh dường cho lực lượng y tê, lực lượng tuyên dầu chống dịch, còng nhìn, lao dọna tại cúc 
doanh nghiçp đang thực hiện “ba tại chó", "một cung dường hai diêm dẻn"; tặng sò tiết kiệm còng đoán cho con duửn 
vi ôn bị mô cội do Covid-19... với tông sô tiền hỗ trợ gằn 6.000 tv dồng, ban hành văn bán lùi thời điềm dona kinh phi 
công đoán đòi vói các doanh nghiệp gặp khó khăn, miễn đóng đoàn phi công đoàn dồi với đoàn viên bị ảnh hường dơ 
dịch bệr.h... Đoàn Chú tịch Tòng Liên đoàn da ban hành Nghị quyết về việc hỗ trọ đoan viên, người lao dộng bị giùm 
thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cát giám đơn hàng từ 01/10/2022 den hết ngily 
31.3 202, các cáp công đoẠn đẫ nhận S1.201 hồ sơ đề nghị hỗ trợ với tổng số tiền dề nghị hỗ ừợ là gần 119 tỳ đòng dã 
hoàn thinh thâm định, quyết định hỗ trợ cho 55.147 trướng hợp đủ điều kiện vói tổr.s so tiền hỗ trợ là 76 r"5 r.' đồng.

• ứng dụng công nghệ số, internet, mạng x ỉ hội.



8

phong phú. đa dạng, tập trune tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính 
trị trọng đại cùa đât nước, cùa tồ chức công đoàn gắn với tuyên truyền Kết luận số 01 - 
KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vồ 
"Đảy mạnh học tập và làm theo tư tường, dạo đức, phong cách Hô Chí Minh" trong 
công nhân, viên chức, lao động. Việc học tập và làm theo gưcmg Bác được cụ thê hóa 
tiêu chí cho từng nhỏm đoi tượng đè triên khai thực hiện thường xuyên, qua đó dã 
xuât hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến12 *.

- Triẻn khai nhiêu hoạt dộng thiết thực, đổi mới, sảng tạo, hướng vé cơ sờ 
được trong Tháng Còng nhân hàng năm như: Chương trinh Thủ tướng Chinh phủ 
gập gỡ, đòi thoại với công nhân, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đẻ quan tâm, 
bức xúc cùa người lao động; hoạt dộng tiếp xúc cử tri chuyên đề, đoi thoại giữa dại 
biêu Quốc hội với công nhân, lao động; Chương trình “Đối thoại tháng 5”. diễn dàn 
“Còng nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt dộng "Cảm ơn 
người lao động” . . .

- Còng tác tuyên truvền, vận động đoàn viên, người lao động không ngừng 
học tập nâng cao trinh độ, kỳ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao 
động được coi trọng"’. Quan tàm, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thân, 
tạo sân chơi lành mạnh trong công nhân lao động, nhất là công nhân, lao dộng khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Công tác truyền thông về tồ chức công đoàn được quan 
tâm và có bước đột phá, góp phần quảng bá hình ảnh cùa tô chức công đoàn, từng 
bước đẳv lùi thông tin xấu. độc, xuyên tạc về giai cấp cõng nhàn, tô chức cong doàn.

5. Công tác phát triên doàn viên, xây dựng tô chức công đoàn vũng 
mạnh, tham gia xây dựng Đãng, Nhà nước và hệ thống chính trị dưọc tập 
trung triển khai

- Công tác phát triển đoàn viên công đoàn được chú trọng, triên khai với nhiêu 
giải pháp mới, dạt một số kết quà quan trọng14. Tích cực giới thiệu cho Đàng nhiêu 
doàn viên ưu tú để bồi dường, xem xét kết nạp1".

- Công tác xây dựng tô chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chât lượng hoạt 
động còng đoàn các cấp được quan tâm. Công tác sắp xếp, kiện toàn tỏ chức bộ 
máy, biên ché cơ quan chuyên trách công đoàn các cảp tiêp tục được triên khai 
quvết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TVV. ngày 25/10 2017 của Ban

12 Qua sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/T\V, 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu cáp Tỏng Liên doàn được biếu 
duơne, khen thướng.
' '.Có 30.-433 đơn vị, doanh nghiệp dưa nhiệm vụ học tập nâng cao trinh độ váo nghị quyết hội nghị r.aưới lao dộng 
hoặc vào thỏa uớc lao động tập thể; 27.899 đơn vị, doanh nghiệp tồ chức dào tạo nghề cho cóng nhãn, lao dọng: 
15.701 đơn vị, doanh nghiệp tẻ chức thi tay nghề, thi thợ giòi; 18.460 dơn vị, doanh nghiệp phối hơn VỚ! nụưìú sử 
đụng lao đỏng tổ chức “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ công nhãn ...
w. 5 năm qua, dã kẻt nạp mùi 4.0S9.357 đoàn viên cõng đoán; thành lập 25.614 cõng đoàn co sớ. Tinh đèn hOí r.àrn 
2022, cả nước có 11.071.635 đoán viên công đoàn và 124.889 công đoàn cơ sỡ (tăng hơn 1,02 triệu đoàn viên so với 
đầu nhiệm kỷ)

Tử năm 2018 đcn nav, các công đoán cơ sở đã giới thiệu 557.301 đoàn viên ưu tú (tăng 1.4 'an so với nhiệm kỷ 
trước), trong đó số đoàn viên ưu tủ dược kết nạp vào Đảng Cộng sán Việt Nam là 325.784 doán viên



Chấp hành Trung ươna Đang khóa XII vè “Một sỏ vấn đè tiếp tục đổi mới. sắp 
xếp tô chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 
và Quvét định số 212-QD/TW naàv 30/12/2019 của Ban Bí thư khóa XII về 
"Chức nãns. nhiệm vụ. lò chức bộ máv. biên chế cơ quan chuyên trách cua Uy 
ban Mặt trận Tồ quốc và các tô chức chính trị - xã hội cấp tình, câp huyện”.

- Công tác đào tạo. bồi dưỡng, xâv dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các câp 
dược triển khai đồng bộ, thường xuyên16.

- Còng tác phối họp với các cơ quan, ban, ngành chức năng, các tô chức chính 
trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát, phàn biện xã hội, phát huy dân chủ cùa cán bộ, 
đoàn viên tham gia góp V xây dựng Đang, xâv dựng chính quvén trong sạch vững 
mạnh được chú trọng, tăng cường17. Tích cực giới thiệu nhân sự cán bộ chù chốt cùa 
tổ chức công doàn tham gia cấp ủy, đại biêu hội dồng nhân dàn các càp và đại biêu 
Quốc hội khóa XV; tham gia dóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xây' 
dựng vãn kiện đại hội đàng các cấp, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ 
XIII cua Đàng18.

6. Phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn đưọc trien khai sâu rộng, 
thường xuyên đổi mói về nội dung, hình thức

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước dược triển khai tích cực, chu 
động thu hút đông đào cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Nổi bật là phong 
trào thi đua "Lao động giòi, Lao động sáng tạo”; “Đổi mới. sáng tạo, hiệu qua trong 
hoạt động của tô chức Công đoàn”, cuộc vặn động “Cán bộ, còng chức, viên chức 
nói không với tiêu cực” gan với phong trào thi dua “Tham mưu giòi, phục vụ tôt” 
dược cán bộ, công chức, viên chức ... Triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả 
trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp19. Những thành tích đà dạt được 
trong các phong trào thi đua yêu nước cùa lô chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên 
công đoàn các cấp dã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
ghi nhặn, trao tặng nhiều danh hiệu cao quv:o.

7. Hoạt dộng nữ còng tiếp tục được đôi mới, có chuyên biến tích cực: Đà 
tham gia xảy đựng chê độ, chính sách, pháp luật, chú trọng các đề xuất, kiến nghị 
đặc thù bào đảm quyền lợi lao động nữ; bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, sức

'6. Trong nhiệm ky, da cừ đi đáo tạo hơn 4.000 lưot càn bọ côniỉ đoản: hơn 2,2 triçu iirçr. can bộ cờr.g Coin dược lập 
huân, bôi dưỡng vê lỹ luận nghiệp vụ còng tác công đoản nùng 1,6 lằn 50 vcr. nhiệm kỳ ỉruỏcì. tron; đo cúr. bộ còng 
đoán cơ sò chiếm hơn 75%.

.•á 218-QD/TW cùa Bộ Chính trị.

. .MUI oơr.g nnan, vien cr.ưc, lao aọng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyểt tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, cụ thể hóa 
băng Chương trình ‘'75 nghin sáng kiên vưọt khó, phát triển” và Chương trinh ‘‘01 triệu sấr.g kiến, nỏ lục vượt khỏ. sáns 
tạo quyẽĩ ùm chiên tháng đại dịch Cơvtđ-! 9” da sớm dạt mục tiêu với nhiều sang kiến có ciá tri ỷ  R*hĨ2 ,\3 hội lớr..
2J. Chủ tịch nước, Chinh phủ và Thủ tướng Chính phu khen thướng 176 HuSn chươna các loại, 2j 6 Bằn« khen; 79 Cơ 
thi dua, 01 Anh hùng Lao dộng, 4 danh hiệu Chiến sĩ thi dua toàn quốc cho các tập thể, cá nhân là cán bộ đoàn viên 
công đoàn. Tông Liên đoàn đa tặng 8.453 Cờ thi đua, 34.729 Băng khen cho các tạp thể, cá nhãn có thánh tích xuắt sắc 
trong Phong trảo thi duạ “Lao động giói. Lao động sáng tạc”; 4.672 cá nhân dược tạng Báng lao độne sán« tạo. 658 cá 
nhàn là laứ động ưực tiềp khõne giữ chức vụ lãnh đạo, công nhàn lao độne dược khen thưởng, đạt 15,22 3.
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khỏe sinh sản, việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nârut lươnu. nânu 
bậc, chê độ thai sản, hồ trợ nuôi con nhò21.

8. Hoạt động đôi ngoại, hợp tác quốc tế của tổ chúc công đoàn đưọc 
tăng cuông triển khai theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình mói

- Công tác lãnh đạo, chi đạo và quàn lý hoạt độnơ đối ngoại được thực hiện 
thõng nhải trong toàn hệ thông theo quy chế quản lý hoạt độna đối ngoại. Ban Chấp 
hành Tông Liên đoàn đà ban hành Nghị quyết về công tác đối naoại cùa Công doàn 
Việt Nam trong tình hình mới, xác định những vấn đề then chốt trone quan hệ quốc 
tê, nghiên cứu thí điêm tập hợp, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của naười lao động Việt 
Nam làm việc hợp pháp tại nước ngoài.

- Chù động tham gia, đóng góp tích cực tại các diễn đàn quốc tế, các hoạt 
động công đoàn quốc tế theo cơ chế đa phương. Tham gia có trách nhiệm trong thực 
hiện các nehĩa vụ quốc tế; phát huy vai trò quan trọng trong Liên hiệp Công đoàn 
Thế giới. Hiệu quả hợp tác với các tồ chức công đoàn khu vực và quốc tế, Tò chức 
Lao động Quỏc tế và các tô chức phi chính phủ được rnâne cao. Các hoạt dộng dõi 
ngoại song phương được thực hiện linh hoạt. Vận động, tranh thù được sự ủng hộ, 
hỗ trợ, họp tác về kỹ' thuật, tài chính, kinh nghiệm của đối tác quôc tê, góp phàn đôi 
mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

- Còng tác thông tin đối ngoại có chuyển biến tích cực. Công tác tập huân, 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện các hoạt động đôi ngoại 
được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng.

9. Công tác quản lý tài chính, tài sản được quan tâm, tạo nguôn lực c'Ic thực 
hiện chúc năng, nhiệm vụ cùa tổ chức Công đoàn

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành chế độ kế toán hành chinh, sự 
nghiệp áp dụng cho các cấp công đoàn và triển khai mới hệ thống phản mèm kè toán 
công đoàn trên toàn quốc; ban hành nhiêu văn bàn quy định, hướng dán vẻ công tác 
quân K' tài chính, tài sản công đoàn, ban hành hướng dẫn chế dộ kế toán mới.

- Đẩy manh nhiều giải pháp quàn lý thu kinh phí công đoàn hiệu quà, ty trọng 
thu đoàn phí công đoàn có chuyên biên tích cực theo quy định của Điêu lệ Cõng đoàn 
Việt Nam. Việc phân phối và sử dụng nguồn tài chính công đoàn được thực hiện minh * 22

21. Các cấp côn? đoàn dã chủ dộng phổi hợp với cơ quan chức năng tiến hành 36.890 cuộc kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện chế đọ, chính sách đối với lao động nữ. Tham mưu dề xuất Để án 404 của Thú tướng Chính phù vẽ Hò 
trợ phát triền nhóm tré dộc lập lư thục khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đốn 2020", Chi thị 09 C1-CP figáỵ
22. 5 2015 của Thú tướng Chính phủ về dầy mạnh thực hiện các giải pháp giãi quyết vãn dê trường, iứp rtãoi non C 
các khu cône nghiệp, khu chế xuất; tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9'2020 cua 
Chính phũ về quy dinh chính sách phát triển giáo dục mầm non. Tinh dến hét nẫm 2022, cộ tông sô 74.833 Bail nữ 
còng quần chúng, tăng 4.529 đưn vị so với dầu nhiệm kỳ: tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban châp hành cóng đoán cơ sờ 
dạt 50.16% (tâm» 3.76%1, cấp trẽn trực tiếp cơ sờ dạt 37,11% (lãng 3,4 ì tó), cảp tinh dạt 32,187 j I túng 3.78 I dạ;
lệ cao hơn nhiêm kỳ trưức
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bạch, theo hưởng tăng dần cho còng đoán cảp dưới, đặc biệt là cóng đoàn CO' sờ2'. Việc 
công khai tài chính công đoàn đã được các câp Công đoàn triển khai theo quy định.

10. Công tác kiêm tra, giám sát được tăng cường, góp phân xây dựng tô 
chức công đoàn vũng mạnh

- ủ y  ban kiểm tra công doàn các cap đã tăng cường kiêm tra, giảm sát, giai 
quyèt đơn thư khiếu nại, tô cáo của công đoàn viên, neưòi lao động; can thiệp giúp 
người lao động trờ lại làm việc, hạ mức kỷ luật; giải quyết về lượng, báo hièm xà hội, 
bào hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc; kiến nghị xử lý kỷ luật theo thầm quyền23.

- Công tác phòng, chống tham nil ủng, tiêu cực được triển khai thường xuyên 
trong các cấp công đoàn, lòng ghép với nội dung kiêm tra, giám sát, giãi quyêt 
khiếu nại. tò cáo và xư K kv luật trong tỏ chức công doàn. Phát hiện, ngăn ngừa và 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong tô chức công đoàn.

- Cóng tác tuyên truyên, bồi dường, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ UY ban 
kiêm tra cóng đoàn các cảp dược quan tâm. triẻn khai thường xuyên.

11. Công tác chì đạo, điều hành tiêp tục có nhiều đôi mói
- Vai trò, trách nhiệm của ban chảp hành; ban thường vụ còng đoàn các câp 

với đoàn viên, neười lao động được tăng cường, phát huy; công tác chi đạo điều 
hành, lề lôi lảm việc có nhiều dôi mới theo hướng dân chủ, tăng cường phân cấp, 
phàn quvền gắn với phát huv vai trò, trách nhiệm của người đứng đàu; cóng tác chỉ 
đạo và tô chức hoạt động ngày càng linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu câu cụ thè của 
tình hình thực tiễn.

Đang đoàn Tông Liên doàn Lao động Việt Nam đã tham mưu giúp Bộ Chinh 
trị ban hành Nghị quyết so 02-NQ/TW ngày 12/6 2021 về "Đổi mới tổ chức và 
hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Ban Chấp hành Tổng 
Liên đoàn dã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn vời thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đàng với 7 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp và tập trung chỉ đạo thực hiện.

- Cóng tác nghiên cửu lý luận, tổng kêt thực tiền về công nhân, hoạt dộng 
khoa học và công nghệ cua tỏ chức công đoàn tiếp tục được quan tàm, có bước 
phát triên. Chú trọng thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng còng nghệ 
thông tin trong một số lĩnh vực của hoạt động công đoàn, thích ứng với bối cảnh 
tình hình mới. Chất lượng các hội nghị, hội tháo được cải thiện.

. Dự toán chi tái chinh Cóng đoàn giao từ năm 2022 đã nàng tý lộ kinh phi cùng đoán cơ sở được sử dvr.it (lén tiến 
75° .J lồng số thu kinh phi còng đoàn), vượt trước 3 năm theo tinh thần Nahi quyết 7b XỌ-TLD của Ban Chat) liinh 
Tònc Liiỉr. đoan.

Kiểm tra S90.432 cuộc, giám sát 166.263 cuộc, giải quyết 3.741 đơn khiếu nại, 248 dơn tố cáo, can thiệp cho 
5.950 người dược trở lại làm việc, 1.168 người được hạ mức ký luật, hon 27 nghìn người dược giãi quyết vè lương 
báo hiếm xa hội, bào hiếm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc; tổng số tiền bồi thương, ho trợ là hơn 1 l i  tý đòng; kiến 
ngh: xứ lý kỳ luật theo thâm quyên và tham mưu xứ lý kv luật 155 tập thề, 169 cán bộ 237 doàr V-T. cõr-'Joàr, 
kiên nghị truy nộp sản 1.073 tì đồng tài chinh còng đoàn.
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- Cac quy chê. chương trình phôi hợp giữa tô chức cône đoàn với Chinh phủ. 
các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, cấp ủy, chính quyền chuyên môn tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị. doanh nahiệp được tăng cường, phát huv. góp phàn tạo 
sự quan tâm chi đạo đông bộ, kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động côna đoản.

* Đánh giá chung: Năm năm qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức song với sự nỗ lực của đội neũ cán bộ công đoản, đoàn viên, người lao 
đỏng, hoạt động cóng đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, nhất là trong dại 
diện, chăm lo. bão vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa đoàn viên, nsirời lao 
động. Quy mô tô chức được mở rộng. chất lượng một số mặt công tác được nâng 
lên, trong cône tác chì đạo và tổ chức thực hiện chủ dộns, linh hoạt; đã xuất hiện 
nhiêu mỏ hình mới, cách làm hiệu quà, có sức lan tỏa, dược đoàn viên, người lao 
động, cảp ủy. chính quyên và người sử dụng lao động ghi nhận, tiếp tục khăng 
định vai trò quan trọng cua Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ, chăm lo 
quyên, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng 
dáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

IU. NHỮNG NỘI DUNG c ơ  BẢN VÊ ĐẠI HỘI XUI CÒNG ĐOÀN MỆT N AM
1. Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cùa Đại hội XUI Công đoàn Việt Nam
Đại hội X in  Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người

lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nồ lực phân đàu. tranh thù 
thời cơ. thuận lợi, vượt qua mọi khỏ khăn, thách thức, quyêt tàm thực hiện thăng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/l YV 
ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về ‘'Đổi mới tổ chức và hoạt dộng cùa Còng đoàn 
Việt Nam trong tình hình mới". Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết qua thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ 
nhiệm kv 2023 - 2028; kiềm điểm sự lành đạo, chỉ dạo của Ban Chấp hành I ỏng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam khóa XUI; đánh giá việc thi hành, thảo luận và thông qua Điêu lệ 
Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời ký phát 
triển trong bối cành mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là 
chỗ dựa tin cậv của đoàn viên, người lao động, là cơ sờ chính trị - xã hội vựng chăc 
cùa Đàng. Nhà nước.

2. Phương châm của Đại hội
“Đoi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triên
3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 -  2028
a. Mục tiêu nhiệm kỳ 2023 -  202S
Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tót chúc năng, 

nhiệm vụ, dáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bao \ẹ



quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáns của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô 
hình tồ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập còng đoàn; xây 
dự na đội ngũ cán bộ cỏna đoàn có trí tuệ, bàn lĩnh, tàm huyết, trách nhiệm, uy tín 
và phương pháp còng tác lót. Đòi mới. tăng cường còng tác tuyên truyèn, vận 
động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vẩn, kỹ năng nghê nghiệp, tác 
phong công nghiệp, ky luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai 
câp công nhân hiện đại, lớn mạnh, aóp phân hiện thực hóa khát vọng phát triẽn đâl 
nước phồn vinh, hạnh phúc. Đen cuối nhiệm kv, hướng đến ký niệm 100 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn 
diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sờ chính trị - xã hộị vừng chác cua 
Đang. Nhà nước ta.

b. Nhiệm vụ, giải phúp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-202S
- Tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ dại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lọi 

ích họp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoán viên, 
người lao động.

- Xàng cao hiệu quà công tác tuvẻn truvền, vận động; đôi mới tò chức cac 
phong trào thi đua vêu nước.

- Xây dựng tô chức Còng đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp dòng dao người 
lao dộng vào tô chức Còng đoàn Việt Nam.

- Tham gia xây dựng giai càp công nhân hiện đại. lớn mạnh, xâv dựng Đàng, 
Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam.
- Xay dựng nguỏn lực tài chính đủ mạnh dể thực hiện tốt nhiệm vụ cùa tổ chức 

Cồng đoàn.
- Đỏi mới phương thức hoạt dộng công đoàn, tàng cường công tác kiêm tra, 

giám sát, góp phân nàng cao hiệu qua hoạt dộng công đoàn.
‘3: :f: A

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị 
quan trọng đánh dâu bước phát triển mới của phong trào còng nhàn, viên chức, lao 
động, cua tô chức Công đoàn Việt Nam; khẳng định vai trò, sử mệnh lịch sứ cua 
giai câp công nhân, truyền thống vẻ van2 và những đóng eóp to lớn của giai cấp 
công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng cua đất 
nước dưới sự lãnh đạo của Đàne Cône san Việt Nam.
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